
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 
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Số:          /QĐ-UBND Ia H’Drai, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức 

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010/QH12; Luật số 52/2019/QH14 

ngày 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và 

Luật viên chức; 

Căn cứ Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Công văn số 1299/UBND-KTTH ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai; 

Căn cứ Công văn số 1341/SNV-CCVC ngày 01/6/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Kon Tum về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo (điều chỉnh) của UBND huyện Ia H’Drai; 

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 10/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Ia H’Drai về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo của 

huyện Ia H’Drai năm 2021; 

Xét Tờ trình số 02/TTr-HĐTD ngày 01/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng 

viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên 

chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

huyện Ia H’Drai năm 2021 đối với 24 (Hai mươi bốn) trường hợp trúng tuyển và 06 

(sáu) trường hợp không trúng tuyển (có danh sách kèm theo). 
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 Điều 2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả tuyển dụng đến 

cá nhân tham gia dự tuyển; hướng dẫn Hiệu trưởng các đơn vị Trường Tiểu học - 

THCS tổ chức ký kết hợp đồng lao động đối với trường hợp trúng tuyển đảm bảo 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

 Điều 3. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                                 
- Như Điều 3; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT-LT. 

 

               CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

              Võ Anh Tuấn 

 
 

 

          



Ngoại ngữ
Tin 

học

1 Phạm Thị Thúy Vi 17/04/1995 Thanh Hà - Hải Dương Ia H'Drai - Kon Tum Kinh ĐHSP Tiểu học TA-B CB 0,0 81,00 81,00

2 Nguyễn Lệ Hiền 18/04/1992 Bố Trạch - Quảng Bình TP Kon Tum - Kon Tum Kinh ĐHSP Tiểu học TA-B A 0,0 75,50 75,50

3 Y Dung 02/03/1995 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Hà Lăng ĐHSP Tiểu học TA-B A 0,0 75,00 75,00

4 Nguyễn Ngọc Minh 10/10/1997 Tiên Phước - Quảng Nam TP Kon Tum - Kon Tum Kinh ĐHSP Tiểu học TA-B B 0,0 75,00 75,00

5 Vi Thị Mai 21/10/1994 Thường Xuân - Thanh Hóa Sa Thầy - Kon Tum Thái ĐHSP Tiểu học TA-B A 0,0 74,50 74,50

6 Trần Thị Hà 10/07/1997 Quảng Trạch - Quảng Bình Sa Thầy - Kon Tum Kinh ĐHSP Tiểu học TA-B1 CB 0,0 73,00 73,00

7 Đinh Thị Lợi 23/02/1990 Đà Bắc - Hòa Bình Ngọc Hồi - Kon Tum Mường ĐHSP Tiểu học TA-B B 0,0 72,50 72,50

8 Đoàn Thị Minh Châu 18/06/1991 Tuyên Hóa - Quảng Bình Ia H'Drai - Kon Tum Kinh ĐHSP Tiểu học TA-B B 0,0 72,00 72,00

9 Lê Thị Mỹ Dung 11/12/1992 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Kinh ĐHSP Tiểu học TA-B A 0,0 72,00 72,00

10 Trần Thị Nhàn 16/01/1994 Ý Yên - Nam Định Ia H'Drai - Kon Tum Kinh ĐHSP Tiểu học TA-B B 0,0 71,00 71,00

11 Trần Thị Khánh Huyền 12/09/1996 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Kinh ĐHSP Tiểu học TA-B B 0,0 70,00 70,00

12 Võ Thị Hoa 10/04/1995 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Kinh ĐHSP Tiểu học TA-B B 0,0 67,00 67,00

Điểm 

sát 

hạch

Tổng điểm 

xét tuyển
Ghi chú

I. CHUYÊN MÔN SƯ PHẠM TIỂU HỌC: ĐA MÔN - 15 TRƯỜNG HỢP

(Kèm theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 05  tháng  10  năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

TT Họ và tên Ngày sinh
Nơi sinh 

( Huyện - Tỉnh)

Hộ khẩu 

thường trú

( Huyện - Tỉnh)

Dân tộc
Trình độ chuyên 

môn

Chứng chỉ

Điểm

ƯT

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC

 NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN IA H'DRAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



13 Võ Thị Thành 28/05/1994 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Kinh ĐHSP Tiểu học TA-B A 0,0 66,00 66,00

14 Võ Thanh Tâm 04/12/1995 Phú Mỹ - Bình Định Ngọc Hồi - Kon Tum Kinh ĐHSP Tiểu học TA-B A 0,0 64,00 64,00

15 Y Nguyr 11/05/1997 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Hà Lăng ĐHSP Tiểu học TA-A2 CB 0,0 57,00 57,00

1 Đỗ Thái Nguyên 19/09/1990 Cư Jút - Đắk Lắk Ia H'Drai - Kon Tum Kinh ĐH GDTC TA-B A 0,0 65,00 65,00

1 Nguyễn Hồ Ngọc An 24/02/1995 TP Kon Tum - Kon Tum TP Kon Tum - Kon Tum Kinh ĐHSP Toán TA-B CB 0,0 86,00 86,00

2 A Vũ 03/04/1992 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Hà Lăng ĐHSP Toán TA-B A 0,0 77,00 77,00

1 Lê Thị Lành 07/07/1993 Chư Sê - Gia Lai Ia H'Drai - Kon Tum Kinh Thạc sỹ Ngữ Văn TA-B3 B 0,0 89,00 89,00

1 Lê Thị Thu 20/09/1995 Thường Xuân - Thanh Hóa Sa Thầy - Kon Tum Thái ĐHSP Địa Lý TA-B B 0,0 85,00 85,00

1 Cao Thanh Sơn 24/02/1991 Minh Hóa - Quảng Bình Ia H'Drai - Kon Tum Kinh ĐH Mĩ thuật TA-B B 0,0 84,00 84,00

1 Lê Minh Tùng 26/02/1996 Đắk Hà - Kon Tum Đắk Hà - Kon Tum Kinh ĐH GDTC TA-B B 0,0 63,50 63,50

1 Hồ Thị Ánh Tuyết 25/08/1987 Sa Thầy - Kon Tum Ia H'Drai - Kon Tum Kinh ĐH Kế Toán TA-B A 0,0 0,0 77,50

2 Hồ Thị Kim Phượng 25/05/1989 An Khê - Gia Lai TP Kon Tum - Kon Tum Kinh CĐ Kế Toán TA-A B 0,0 0,0 70,50

Danh sách này có 24 thí sinh./.

II. CHUYÊN MÔN SƯ PHẠM THỂ DỤC: TIỂU HỌC - 01 TRƯỜNG HỢP

III. CHUYÊN MÔN TOÁN THCS - 02 TRƯỜNG HỢP

IV. CHUYÊN MÔN NGỮ VĂN THCS - 01 TRƯỜNG HỢP

V. CHUYÊN MÔN ĐỊA LÍ THCS - 01 TRƯỜNG HỢP

VI. CHUYÊN MÔN MĨ THUẬT THCS - 01 TRƯỜNG HỢP

VII. CHUYÊN MÔN THỂ DỤC THCS - 01 TRƯỜNG HỢP

VIII. CHUYÊN MÔN KẾ TOÁN - 02 TRƯỜNG HỢP



Ngoại 

ngữ

Tin 

học

1 Nguyễn Lê Phương Uyên 18/02/1993 Chư Sê - Gia Lai Sa Thầy - Kon Tum Kinh ĐHSP Tiểu học TA-B B 0,0 48,00 48,00

2 A Thưnh 22/09/1997 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Gia Rai ĐHSP Tiểu học TA-A2 CB 0,0 45,00 45,00

3 A Cứ 10/07/1993 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Gia Rai ĐHSP Tiểu học TA-B B 0,0 21,50 21,50

1 Lê Công Nam 23/05/1993 Triệu Phong - Quảng Trị Triệu Phong - Quảng Trị Kinh ĐHSP Toán TA-B CB 0,0 75,50 75,50

1 Y Tuyên 23/09/1993 Đắk Tô - Kon Tum Đắk Tô - Kon Tum Xơ Đăng ĐHSP Ngữ Văn TA-B1 CB 0,0 77,00 77,00

1 Phan Văn Minh 15/02/1983 TP Kon Tum - Kon Tum TP Kon Tum - Kon Tum Kinh ĐH Mĩ Thuật CB 5,0 46,50 51,50

III. CHUYÊN MÔN NGỮ VĂN THCS - 01 TRƯỜNG HỢP

IV. CHUYÊN MÔN MĨ THUẬT THCS - 01 TRƯỜNG HỢP

Danh sách này có 06 thí sinh./.

Ghi chúDân tộc

(Kèm theo Quyết định số  343 /QĐ-UBND ngày 05 tháng  10  năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

I. CHUYÊN MÔN SƯ PHẠM TIỂU HỌC: ĐA MÔN - 03 TRƯỜNG HỢP

II. CHUYÊN MÔN TOÁN THCS - 01 TRƯỜNG HỢP

Trình độ 

chuyên môn

Chứng chỉ
Điểm

ƯT

Điểm 

sát 

hạch

Tổng điểm 

xét tuyển
TT Họ và tên Ngày sinh

Nơi sinh 

( Huyện - Tỉnh)

Hộ khẩu 

thường trú

( Huyện - Tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN IA H'DRAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHÔNG TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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